
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Long Châu Sơn, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

09/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HỒNG 
QUÂN

0109118592

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Sản xuất thực phẩm chức năng (Điều 8 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Điều 14 
Thông tư 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm 
chức năng).

1079

2. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết:
Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị chẩn 
đoán bệnh có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét 
nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa hoặc định vị 
vật dưới nước bằng âm hoặc siêu âm được phân vào nhóm

3313

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thực phẩm
- Kinh doanh thực phẩm chức năng;
- Kinh doanh nấm linh chi.
Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP
Quy Định Về Điều Kiện Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm 
Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Chuyên Ngành Của Bộ Y Tế

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI HỒNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG QUAN IMPORT AND EXPORT AND 
TRADING BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HONG QUAN IAEATB.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913104666
Email: phamhongquantb95@gmail.co

m     

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
Nhóm này gồm:
+ Bán buôn tân dược;
+ Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm…;
+ Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính…
 (Điều 33 Luật Dược năm 2016);
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-
CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực 
quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Điều 15 Thông tư 
43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thục phẩm chức năng).

4722

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc có truyền (Khoản 5 
Điều 31 Nghị định 54/2017/NĐ-CP);
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM 
HỒNG 
QUÂN

Số nhà 06/08 - Tổ 16, 
Phường Tiền Phong, 
Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

6.300.000.000 70,000 034095002845

2NGUYỄN 
THÙY LINH

Tổ 52, Thị Trấn Đông 
Anh, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.700.000.000 30,000 013600447

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034095002845
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 06/08 - Tổ 16, Phường Tiền Phong, Thành phố 
Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 06/08 - Tổ 16, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HỒNG QUÂN Nam

07/09/1995 Kinh Việt Nam

02/08/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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